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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Luật Thuế tài nguyên 

[bookmark: _Toc145126114][bookmark: _Toc373445414][bookmark: _Toc373494977]Tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Không chỉ là nguồn nguyên nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh và xây dựng hạ tầng, tài nguyên, khoáng sản còn mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (NSNN). Tuy nhiên, đặc thù của tài nguyên là chủ yếu mang tính chất không tái tạo, hoạt động khai thác tài nguyên gắn liền với nguy cơ cạn kiệt và tác động tiêu cực đến môi trường. Chính vì vậy, Nhà nước cần có những công cụ quản lý tài chính hữu hiệu để vừa điều tiết nguồn thu NSNN, vừa định hướng khai thác tài nguyên một cách hợp lý, tiết kiệm và bền vững. Trong số các công cụ đó, thuế tài nguyên giữ vị trí quan trọng. 
Ngày 25/11/2009, Quốc hội đã thông qua Luật thuế tài nguyên, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Để hướng dẫn thực hiện Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên.
Quá trình thực hiện, phát sinh một số bất cập, ngày 26/11/2014, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, trong đó, có sửa đổi Luật thuế tài nguyên.
Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các Nghị định quy định hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ), Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành Luật thuế tài nguyên. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
1.1. Bối cảnh trong nước
Luật thuế tài nguyên được ban hành và triển khai trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang từng bước phát triển, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn ở mức cao, đồng thời, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ngày càng được đặt ra rõ nét. Qua quá trình thực hiện, bối cảnh trong nước đã có nhiều thay đổi quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả và mức độ phù hợp của các quy định tại Luật, cụ thể:
a) Về kinh tế - xã hội
Giai đoạn thực hiện Luật thuế tài nguyên đất nước có nhiều chuyển biến quan trọng, quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về khai thác tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, hầu hết là không tái tạo được và đang ngày càng suy giảm. Do đó, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên để phát triển bền vững đất nước. Một số định hướng lớn liên quan trực tiếp đến tài nguyên trong giai đoạn 2026-230 đã được đưa ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cụ thể: “phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, …”; “Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường”.
 Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền ba cấp đã làm thay đổi cơ chế phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nói chung và đối với lĩnh vực tài nguyên nói riêng. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã tạo điều kiện tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, việc phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương đòi hỏi hệ thống chính sách về tài nguyên, trong đó có chính sách thuế tài nguyên, phải được hoàn thiện theo hướng minh bạch, thống nhất và dễ tổ chức thực hiện.
Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, cùng với sự thay đổi về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và cơ chế phân cấp, phân quyền, việc nghiên cứu, sửa đổi chính sách thuế tài nguyên là cần thiết nhằm bảo đảm đồng bộ với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới; đồng thời phát huy vai trò của thuế trong điều tiết hoạt động khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, khuyến khích chế biến sâu, hạn chế khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.
b) Về thực trạng hoạt động khai thác tài nguyên và công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên 
Trước nhu cầu lớn về nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên trong nước cũng liên tục phát triển, ngày càng đa dạng về loại hình, số lượng quy mô và phương thức, từ khai thác thủ công đến khai thác công nghiệp, gắn với chế biến sâu. Trong đó, đặc thù của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản là gắn với không gian địa lý cụ thể tại địa phương. Chính quyền địa phương là cơ quan quản lý sát nhất, trực tiếp nhất. Tính riêng đối với tài nguyên là khoáng sản, theo Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê từ báo cáo của 32/34 tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 12 năm 2025, tổng số giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực trên địa bàn các địa phương báo cáo là 3.516 giấy phép, cụ thể: Số giấy phép do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp là 459 giấy phép chủ yếu là các mỏ khoáng sản thuộc nhóm I, nhóm II có quy mô lớn, khoáng sản chiến lược như: than (Quảng Ninh), bauxit (Lâm Đồng, Cao Bằng), đất hiếm (Lai Châu), sắt, niken (Sơn La), đồng, thiếc - vonfram (Núi Pháo - Thái Nguyên), apatit (Lào Cai), đá hoa trắng (Nghệ An), vàng gốc, cát trắng silica (Đà Nẵng), nước khoáng và các khoáng sản chiến lược khác; Số giấy phép do UBND các tỉnh cấp là 3.057 giấy phép, chủ yếu là khoáng sản nhóm III, nhóm IV và một số khoáng sản nhóm I, II thuộc thẩm quyền địa phương, chủ yếu là vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát, sỏi, đất san lấp), than bùn, sét gạch ngói, một số khoáng sản kim loại quy mô nhỏ).
Đối với công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam trong thời gian qua đã từng bước được hoàn thiện theo hướng tăng cường quản lý nhà nước, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên. Hệ thống pháp luật về khoáng sản, tài nguyên nước, lâm nghiệp, thủy sản, dầu thô, khí thiện nhiên, bảo vệ môi trường và chính sách tài chính đối với tài nguyên từng bước được sửa đổi, bổ sung, tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đồng bộ cho việc quản lý hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến tài nguyên và thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên. Việc phân cấp quản lý hoạt động cấp phép khai thác tài nguyên giữa Trung ương và địa phương ngày càng rõ hơn; đấu giá quyền khai thác đối với một số loại tài nguyên được triển khai; hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được tăng cường.
Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng tài nguyên vẫn còn tình trạng khai thác nguyên liệu thô hoặc mới qua sơ chế, quy mô công nghệ chế biến nhỏ, lạc hậu, thiết bị công nghệ thấp nên giá trị gia tăng chưa cao, hiệu quả sử dụng tài nguyên còn hạn chế, nên chưa khai thác tối đa giá trị kinh tế của tài nguyên, trong khi một số loại tài nguyên không tái tạo đang dần suy giảm như loại khoáng sản kim loại. Tại Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ ra thực trạng việc chế biến sâu khoáng sản không đạt được như mong muốn: nhiều dự án chế biến theo quy hoạch không tìm được nhà đầu tư do dự án đòi hỏi vốn lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực trình độ cao; công nghệ chế biến chủ yếu có quy mô nhỏ, lạc hậu, thiết bị công nghệ thấp.
Thực tiễn này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên theo hướng vừa bảo đảm điều tiết hợp lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên, vừa tạo động lực khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ lệ chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế.
c) Về chính sách thu đối với tài nguyên và quản lý sử dụng thuế tài nguyên
Hiện nay, hoạt động khai thác tài nguyên chịu sự điều tiết của nhiều chính sách tài chính khác nhau, bao gồm: thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế bảo vệ môi trường (đối với một số hàng hóa, sản phẩm có liên quan), thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Mỗi chính sách có phạm vi điều chỉnh và mục tiêu riêng, trong đó: thuế tài nguyên là công cụ thuế trực tiếp điều tiết một phần lợi ích thu được từ hoạt động khai thác tài nguyên vào NSNN, để thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài nguyên và góp phần định hướng hoạt động khai thác tài nguyên theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Số thu từ thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí) là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% theo quy định của pháp luật về NSNN. Đây là nguồn thu góp phần góp phần bổ sung nguồn lực tài chính cho ngân sách địa phương, nhất là các địa phương có hoạt động khai thác tài nguyên, từ đó, góp phần tạo điều kiện để bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ công tác chi cho bảo vệ môi trường, khắc phục tác động của hoạt động khai thác tài nguyên, đầu tư kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội theo phân cấp ngân sách. Cơ chế để lại toàn bộ khoản thu thuế tài nguyên (trừ dầu, khí) cho ngân sách địa phương cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên, chống thất thu ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên thiên nhiên. 
Các chính sách thu đối với tài nguyên đã từng bước được hoàn thiện, tập trung thực hiện mục tiêu tạo nguồn thu cho NSNN và góp phần thực hiện quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả thông qua các chính sách để hạn chế việc việc khai thác, xuất khẩu tài nguyên thô như: quy định không áp dụng ưu đãi đầu tư, trong đó có thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản[footnoteRef:1]; đối thuế xuất khẩu, đánh thuế cao đối với xuất khẩu tài nguyên thô theo nguyên tắc ban hành “thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô“quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu[footnoteRef:2]; đối với thuế giá trị gia tăng, quy định “sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác và sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác theo Danh mục do Chính phủ quy định phù hợp với định hướng của nhà nước về không khuyến khích xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản thô” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng[footnoteRef:3] (khi đó doanh nghiệp không được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào để góp phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên thô); đối với thuế tài nguyên, hiện hành quy định đánh cùng một mức thuế đối với tài nguyên khai thác không phân biệt giữa tài nguyên thô và tài nguyên đã qua sản xuất chế biến và không quy định ưu đãi thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản... Tuy nhiên, các chính sách thu hiện hành vẫn chưa phát huy đầy đủ vai trò là công cụ điều tiết hành vi khai thác tài nguyên, chưa có quy định thuế suất điều tiết đủ mạnh để khuyến khích những dự án đầu tư khai thác kết hợp với chế biến sâu tài nguyên, để nâng cao giá trị của tài nguyên. [1:  Điểm a khoản 7 Điều 14 Luật Đầu tư.]  [2:  Khoản 5 Điều 10 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.]  [3:  Khoản 23 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng.] 

Trong bối cảnh nhu cầu khai thác tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục gia tăng, yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên không tái tạo, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến và nâng cao giá trị gia tăng ngày càng trở nên cấp thiết thì chính sách thuế tài nguyên với vai trò là công cụ kinh tế góp phần định hướng hoạt động khai thác theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không chỉ thực hiện mục tiêu hạn chế khai thác đối với các loại tài nguyên không tái tạo mà còn cần hướng đến quy định khuyến khích khai thác gắn với chế biến để tạo tín hiệu kinh tế khuyến khích doanh nghiệp khai thác hợp lý, giảm tổn thất tài nguyên, đầu tư đổi mới công nghệ và gắn hoạt động khai thác với chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của tài nguyên khai thác.
Bên cạnh đó, chính sách thuế tài nguyên cần được rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các nghĩa vụ tài chính khác đối với hoạt động khai thác tài nguyên và pháp luật chuyên ngành; nâng cao tính minh bạch, khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Việc xác định hợp lý phạm vi điều tiết, căn cứ tính thuế, mức độ điều tiết và mối quan hệ giữa thuế tài nguyên với các khoản thu khác có ý nghĩa quan trọng trong việc tránh chồng chéo, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu huy động nguồn thu cho NSNN, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và duy trì môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định; đồng thời tạo động lực thúc đẩy khai thác hợp lý, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng thông qua chế biến và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.
d) Về yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
Trong quá trình tổng kết thi hành Luật thuế tài nguyên, việc rà soát, đánh giá các quy định của Luật được thực hiện trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Theo Nghị quyết số 66-NQ/TW: luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo phát triển chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
Định hướng này đặt ra yêu cầu nghiên cứu, rà soát Luật thuế tài nguyên theo hướng xác định rõ phạm vi những nội dung cần được quy định trong Luật và những nội dung có thể giao Chính phủ quy định chi tiết, những nội dung nào giao địa phương trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong quá trình tổng kết, đánh giá và nghiên cứu hoàn thiện Luật thuế tài nguyên nhằm nâng cao tính ổn định, khả thi và hiệu quả của chính sách trong giai đoạn mới.
Nhìn chung, bối cảnh trong nước khi thực hiện Luật thuế tài nguyên đã và đang có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành. Những thay đổi này vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với công tác hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên và công tác quản lý thu thuế. Việc đánh giá đầy đủ bối cảnh trong nước là cơ sở quan trọng để xác định sự cần thiết phải hoàn thiện, sửa đổi Luật thuế tài nguyên, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
1.2. Về tình hình thế giới
Trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều thay đổi thì tình hình thế giới giai đoạn hiện nay, có thể thấy địa kinh tế, địa chính trị thế giới chứng kiến nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt làm gia tăng xu hướng chiếm hữu tài nguyên, sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn tư liệu sản xuất đã đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên (trong đó có Việt Nam) trong việc cân bằng giữa nhu cầu về tài nguyên cho nội địa, nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến tài nguyên để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng đồng thời phải kiểm soát, bảo vệ nguồn tài nguyên, đặc biệt là các tài nguyên không tái tạo, các loại khoáng sản chiến lược, tránh lạm dụng việc khai thác, gây thất thoát, cạn kiệt nguồn tài nguyên.
Bên cạnh đó, thế giới cũng đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo cũng như việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp. Bối cảnh này đặt ra những thách thức rất lớn cho Việt Nam trong việc phải nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, gắn với các giai đoạn phát triển của đất nước trong trung hạn và dài hạn.
Theo đó, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, sửa đổi quy định về chính sách thuế tài nguyên tại Luật thuế tài nguyên để đảm bảo phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập của chính sách thuế tài nguyên hiện hành, đảm bảo đồng bộ với pháp luật chuyên ngành có liên quan.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Trước khi xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện tổng kết, đánh giá quá trình triển khai và thực hiện chính sách thuế tài nguyên làm cơ sở đề xuất sửa đổi Luật, cụ thể:
- Đã phối hợp với các Bộ liên quan (như Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Bộ Công Thương và Bộ Tư pháp) để đánh giá chính sách thuế tài nguyên. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 17710/BTC-CST ngày 14/11/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chính sách thuế đối với ngành công nghiệp khoáng sản Việt Nam (trong đó có đánh giá chính sách thuế tài nguyên).
- Đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện tại các địa phương: Bộ Tài chính (Cục Thuế) đã có các công văn số 4435/CT-CS ngày 10/10/2025 gửi Thuế các tỉnh, thành phố đề nghị tổng kết đánh giá tính hình thực hiện chính sách thuế tài nguyên và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên và các văn bản quy định chi tiết Luật và công văn số 3211/CT-CS ngày 20/5/2026 đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế tài nguyên và đề xuất sửa đổi Luật thuế tài nguyên.
Nội dung đánh giá tập trung rà soát kết quả thực hiện chính sách, những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng, đồng thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên, làm cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. 
Theo kết quả báo cáo của cơ quan thuế các địa phương, thì cơ bản chính sách thuế tài nguyên vẫn phù hợp với thực tế hiện nay, chỉ có ít một số vướng mắc cần nghiên cứu điều chỉnh phù hợp. Các địa phương cơ bản không đề xuất nội dung sửa đổi chính sách mà đề nghị nghiên cứu điều chỉnh chính sách để thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường khuyến khích chế biến khoáng sản theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022, tăng cường công tác phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 66-NQ/TW và điều chỉnh một số nội dung mang tính kỹ thuật để đồng bộ với thay đổi pháp luật chuyên ngành trong thời gian qua (pháp luật địa chất khoảng sản, hải quan, tài nguyên nước...). 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành 
Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và hiệu quả, ngày 25/11/2009, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. 
Để tổ chức triển khai, hướng dẫn thi hành Luật, ngay khi Luật có hiệu lực thi hành, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Luật thuế tài nguyên, nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn Luật đã được ban hành. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, các văn bản hướng dẫn cũng được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm bảo đảm tính thống nhất với pháp luật về quản lý thuế, khoáng sản, và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên trong từng thời kỳ, trong đó: Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành 02 Nghị quyết về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật thuế tài nguyên và Bộ Tài chính đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn chi tiết về thuế tài nguyên.
Hiện, chính sách thuế tài nguyên hiện hành được thực hiện theo Luật thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm:
- Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 của UBTVQH về Biểu thuế suất thuế tài nguyên.
- Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế.
- Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên; Thông tư số 12/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC; Thông tư số 174/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC; Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC; Thông tư số 41/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Thông tư số 152/2015/TT-BTC.
Bên cạnh việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, Bộ Tài chính và cơ quan thuế các cấp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa chính sách thuế tài nguyên vào thực tiễn thông qua các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến chính sách, tập huấn nghiệp vụ cho công chức thuế và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện; đồng thời, cơ quan thuế tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc trao đổi thông tin, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên, kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Qua đó, chính sách thuế tài nguyên từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước.
Nhìn chung, Luật thuế tài nguyên và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đã được ban hành kịp thời, đầy đủ, đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp, cam kết của Chính phủ với cộng đồng quốc tế về vấn đề sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và phù hợp với bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước. Việc triển khai thực hiện Luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; góp phần tăng cường kỷ cương trong hoạt động khai thác tài nguyên, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên không tái tạo.
2. Kết quả thi hành 
Đánh giá chung sau hơn 15 năm thực hiện, Luật thuế tài nguyên đã có nhiều tác động tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước, tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, hợp lý và ổn định nguồn thu NSNN.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên thời gian qua cũng đã phát sinh một số điểm hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu để rà soát, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như mục tiêu đề ra của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Cụ thể như sau:
2.1. Những kết quả đạt được 
Quá trình triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên cho thấy đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc triển khai thực hiện thu thuế tài nguyên và góp phần nâng cao vai trò của thuế tài nguyên là công cụ tài chính quan trọng trong quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, cụ thể:
Thứ nhất, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính đối với tài nguyên khoáng sản; phù hợp và đồng bộ với pháp luật có liên quan
Luật thuế tài nguyên đã cơ bản thể chế hóa và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính đối với tài nguyên khoáng sản. Cụ thể: 
(i) Phù hợp với quy định tại Hiến pháp năm 1992 (Điều 29) và Hiến pháp năm 2013 (Điều 63) về việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; trường hợp làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại. 
(ii) Phù hợp với yêu cầu cải cách, hoàn thiện khung chính sách về thuế tài nguyên theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 về việc sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo. 
(iii) Đồng bộ và phù hợp với các Luật thuế khác như Luật Quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp... góp phần đảm bảo mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật về chính sách thu đối với tài nguyên đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền với giảm ô nhiễm môi trường. 
(iv) Đồng bộ và phù hợp với pháp luật chuyên ngành về quán lý nhà nước về hoạt động khai thác, chế biến tài nguyên như: Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước,...
Chẳng hạn, pháp luật về khoáng sản năm 2024 (Luật Địa chất và khoáng sản và văn bản quy định chi tiết Luật) đã quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản: (i) Phải theo dõi, báo cáo chi tiết về: Khối lượng, hàm lượng, chủng loại khoáng sản nguyên khai, khoáng sản có ích khai thác được trong kỳ trước khi đưa vào chế biến hoặc đưa ra khỏi mỏ; chậm nhất đến năm 2030, tất cả các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải kết nối đường truyền dữ liệu với cơ quan nông nghiệp và môi trường để theo dõi hoạt động khai thác khoáng sản; (ii) Định kỳ, hằng năm, doanh nghiệp phải lập Báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản năm: khối lượng khai thác thực tế so với giấy phép; trữ lượng cấp phép, trữ lượng khoáng sản còn lại; các khoản thuế, phí, tiền cấp quyền phải nộp vào NSNN; trường hợp khai thác vượt khối lượng được cấp phép thì phải lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép; nếu không thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính (hoặc hình sự) đối với hoạt động khai thác vượt giấy phép. Điều này, dẫn đến hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng chặt chẽ hơn.
Thứ hai, nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước, từ đó góp phần thay đổi hành vi của tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tài nguyên được coi là một trong những nguồn lực đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. Cùng với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự hội nhập quốc tế, nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế ngày càng tăng. Để hạn chế việc khai thác tài nguyên tràn lan, trái phép dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu NSNN, gây mất ổn định xã hội và ô nhiễm môi trường, cùng với các công cụ khác thì chính sách thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài nguyên. Thông qua việc quy định thuế tài nguyên (trừ dầu khí) để lại 100% cho ngân sách địa phương (NSĐP) và quy định giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) quy định giá tính thuế cụ thể đối với từng loại tài nguyên đã tạo điều kiện để các cơ quan quản lý tại địa phương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác tài nguyên, góp phần hạn chế khai thác trái phép, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường nơi khai thác.
Việc nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước sẽ khuyến khích các địa phương lựa chọn các nhà đầu tư có đủ điều kiện, tiềm lực và phương thức khai thác, chế biến tài nguyên hợp lý, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên, góp phần quản lý chặt chẽ hơn đối với tài nguyên, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, khuyến khích sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường.
Thứ ba, pháp luật thuế tài nguyên góp phần hình thành khuôn khổ pháp luật về quản lý tài nguyên đồng bộ, khả thi, sát thực tế
Luật thuế tài nguyên ra đời trên cơ sở kế thừa, hoàn thiện và luật hóa các quy định của Pháp lệnh thuế tài nguyên, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật về thuế đối với tài nguyên. Việc nâng từ Pháp lệnh lên Luật không chỉ nâng cao hiệu lực pháp lý của chính sách thuế tài nguyên mà còn tạo lập một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, ổn định và thống nhất để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là cơ sở quan trọng để thể chế hóa chủ trương của Đảng về quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia; khẳng định nguyên tắc tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, đồng thời bảo đảm việc điều tiết hợp lý phần giá trị tài nguyên thu được vào NSNN thông qua công cụ thuế.
Việc ban hành Luật cũng góp phần nâng cao tính ổn định, minh bạch và tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời tăng cường tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. So với Pháp lệnh trước đây, Luật thuế tài nguyên đã quy định đầy đủ, cụ thể hơn về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp xác định sản lượng và giá tính thuế, biểu thuế suất cũng như trách nhiệm của các chủ thể có liên quan. Các quy định tại Luật được xây dựng tương đối rõ ràng, minh bạch, có tính khả thi, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, qua đó từng bước khắc phục những hạn chế của cơ chế điều chỉnh bằng pháp lệnh, đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên và cải cách chính sách thuế trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 
Thứ tư, góp phần động viên hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, góp phần ổn định nguồn thu NSNN
Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình thu - chi và thực hiện cân đối NSNN, số thu từ thuế tài nguyên đã góp phần động viên hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN.
Đánh giá số thu thuế tài nguyên các giai đoạn cho thấy: 
- Giai đoạn 2011-2020, số thu thuế tài nguyên bình quân khoảng 39.500 tỷ đồng/năm, chiếm bình quân khoảng 3,82% tổng thu NSNN. Nếu tính tỷ trọng thu từ dầu thô và thu từ các loại tài nguyên khác trên tổng số thu thuế tài nguyên thì số thu thuế tài nguyên từ dầu thô giảm dần qua các năm (giảm từ 81,9% năm 2011 xuống chỉ còn 56,5% năm 2015 và còn 25,3% năm 2020); trong khi đó số thu thuế tài nguyên từ các loại tài nguyên khác tăng dần qua các năm (tăng từ 18,1% năm 2011 lên 43,5% năm 2015 và 74,6% năm 2020, từ năm 2016 đến nay, số thu thuế tài nguyên từ các loại tài nguyên khác chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu thuế tài nguyên). 
- Giai đoạn 2021-2024: số thu thuế tài nguyên tăng hơn so với giai đoạn trước, số thu bình quân khoảng 39.987 tỷ đồng/năm (chiếm bình quân khoảng 2,22% tổng thu NSNN), trong đó: Số thu thuế tài nguyên từ dầu thô, condensate bình quân khoảng 14.986,5 tỷ đồng/năm (tỷ trọng số thu trên tổng số thu thuế tài nguyên bình quân khoảng 37,34%); Số thu thuế tài nguyên từ các loại tài nguyên khác bình quân khoảng 25.000,5 tỷ đồng/năm (trọng số thu trên tổng số thu thuế tài nguyên bình quân khoảng 62,66%).
- Tính riêng trong năm 2025: Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng số thu thuế tài nguyên ước đạt 40.777 tỷ đồng, gồm thuế tài nguyên từ dầu thô chiếm khoảng 30,82% tổng thu thuế tài nguyên và tài nguyên khác chiếm khoảng 69,18% tổng thu thuế tài nguyên. Riêng đối với loại tài nguyên là khoáng sản: Theo Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống kê tổng số tiền mà các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn các địa phương báo cáo nộp NSNN năm 2025 (gồm thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản thuế xuất khẩu đối với khoáng sản kim loại được phép xuất khẩu; phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định) là khoảng 30.000 tỷ đồng thì số thuế tài nguyên chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 62%. Điều này phản ánh mức đóng góp quan trọng của thuế tài nguyên đối với nguồn thu từ tài nguyên. 
Từ số liệu các năm cho thấy, nguồn thu từ thuế tài nguyên đã được điều chỉnh theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô (đây là nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia nhưng không bền vững do phụ thuộc vào giá dầu thô thế giới, nên bất ổn định và khó dự báo), đồng thời, tăng tỷ trọng thu nội địa nhưng không lạm dụng việc khai thác tài nguyên mà khuyến khích khai thác tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả. 
Như vậy, cùng với các chính sách tài chính khác (thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản), thuế tài nguyên thể hiện vai trò góp phần ổn định nguồn thu NSNN trong bối cảnh thu – chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, qua đó cũng cho thấy hiệu quả quản lý tài nguyên gắn với quản lý thuế đã từng bước được cải thiện.
(Chi tiết số thu tại Phụ lục 2 kèm theo).
Thứ năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển
Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng lớn. Trong giai đoạn 2004-2016, Việt Nam luôn bị đánh giá là một trong số các quốc gia trên thế giới phụ thuộc nhiều vào việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên (theo IMF). Trong những năm gần đây, mặc dù nguồn thu ngân sách từ dầu thô[footnoteRef:4] vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng đã dần chuyển hướng sang tăng tỷ trọng các nguồn thu thuế nội địa và đã cơ bản giảm dần phụ thuộc vào khai thác và xuất khẩu khoáng sản. [4:  Thu dầu thô giảm từ mức bình quân 5,2% GDP giai đoạn 2006-2010 xuống còn dưới 1% hiện nay (năm 2016 khoảng 0,9% GDP).] 

Chính sách thuế tài nguyên trong những năm qua đã góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2020-2025, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới và khu vực: Hạn chế khai thác tài nguyên khoáng sản trong nước và tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên liệu thô ở nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cho sản xuất trong nước và thực hiện dự trữ quốc gia về tài nguyên khoáng sản. 
Như vậy, với vai trò là một công cụ kinh tế, thuế tài nguyên đã thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản. Qua 15 năm triển khai thực hiện, chính sách thuế tài nguyên đã cơ bản đạt được những yêu cầu khi ban hành, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới.
2.2. Một số tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế tài nguyên đã phát sinh một số vướng mắc cần nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế tài nguyên đảm bảo đồng bộ, chẳng hạn như:
Thứ nhất, mặc dù đã hoàn thành tốt vai trò quản lý trong giai đoạn trước, nhưng trước những đòi hỏi mới của chiến lược phát triển bền vững, khung khổ pháp lý của Luật thuế tài nguyên hiện hành dường như đã đi hết dư địa điều tiết, chưa tạo ra đủ không gian chính sách và đòn bẩy kinh tế cần thiết để doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến hướng tới chế biến sâu.
Luật thuế tài nguyên quy định phương pháp thu thuế tài nguyên đối với khoáng sản theo đầu vào của quá trình chế biến khoáng sản (thu đối với quặng thô) và thuế suất cố định theo nhóm, loại khoáng sản nguyên khai. Luật thuế tài nguyên chưa có quy định về điều tiết theo mức độ khai thác chế biến khoáng sản (tăng dần từ sản phẩm tinh đến sản phẩm thô).
Với quy định phương pháp thu thuế theo đầu vào của quá trình chế biến khoáng sản đã dẫn đến kết quả là chưa nhận diện và phân biệt giữa sản phẩm tài nguyên nguyên khai với sản phẩm đã qua chế biến, cũng như chưa có cơ chế định lượng các mức độ chế biến khác nhau trong chuỗi giá trị. Thậm chí, việc áp dụng phương pháp quy đổi sản lượng tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm chế biến sâu (sản phẩm khác) về sản lượng tài nguyên trước khi đưa vào chế biến thông qua định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm thường mang tính cào bằng, không bóc tách được chính xác giá trị gia tăng thực tế từ công nghệ tiên tiến.
Thêm vào đó, Luật thuế hiện hành chưa có cơ chế phân loại thuế suất linh hoạt theo mức độ chế biến, vô hình trung tạo ra một “rào cản kinh tế” đối với xu hướng phát triển bền vững. Khi thuế suất bị “đóng băng” cố định bất kể sản phẩm đầu ra là quặng thô hay tinh quặng, cho dù đã trải qua quy trình chế biến phức tạp, các doanh nghiệp không thấy được lợi ích tài chính trực tiếp từ việc tối ưu hóa chuỗi giá trị. Việc đầu tư vào các dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại thường đòi hỏi chi phí vốn lớn và rủi ro vận hành cao. Do vậy, với quy định của chính sách thuế tài nguyên hiện hành, doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn giải pháp an toàn là khai thác thô hoặc chỉ chế biến ở mức độ nhất định để nhanh chóng thu hồi vốn.
Trong khi đó, tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022, Bộ Chính trị đã chỉ rõ chủ trương “điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến”.  Do đó, cần điều chỉnh phương pháp đánh thuế theo đầu ra của quá trình chế biến và quy định về thuế suất theo mức độ chế biến để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại thực hiện chế biến sâu khoáng sản theo đúng chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW .
Thứ hai, nội dung về thẩm quyền quy định thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên tại Luật thuế tài nguyên không còn phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW theo hướng: “luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo phát triển chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn”.
Hiện nay, Luật thuế tài nguyên quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thuế suất thuế tài nguyên cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ. Trong khi, thuế suất nói chung và thuế suất thuế tài nguyên là “linh hồn” của sắc thuế cần thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với chính sách quản lý, điều hành trong từng thời kỳ. Do đó, cần điều chỉnh quy định về thẩm quyền quy định thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên tại Luật thuế tài nguyên để đảm bảo phù hợp chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Thứ ba, pháp luật chuyên ngành (Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Hải quan, Luật Tài nguyên nước,…) đã có sự thay đổi. Điều này dẫn đến một số nội dung quy định tại Luật thuế tài nguyên không còn thống nhất với các Luật chuyên ngành, không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
Các quy định về sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại hiện hành được thiết kế thành 03 khâu độc lập (khai thác; sàng tuyển, phân loại; và chế biến) để phù hợp với quy trình khai thác, chế biến khoáng sản tại Luật Khoáng sản năm 2010. Tuy nhiên, Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 (thay thế Luật Khoáng sản 2010) đã thay đổi căn bản cấu trúc ngành khi gộp toàn bộ quy trình thành 02 khâu cốt lõi (khai thác và chế biến). Sự dịch chuyển về mặt tư duy quản lý chuyên ngành này khiến nền tảng phân chia 03 khâu của Luật thuế tài nguyên tạo ra sự không đồng bộ giữa pháp luật tài chính và pháp luật về khoáng sản. Từ đây đã phát sinh một số vướng mắc đối với trường hợp khoáng sản đưa vào chế biến thành sản phẩm khác mới bán ra; vướng mắc trong việc quy đổi sản lượng tính thuế (định mức sử dụng tài nguyên) và giá tính thuế (tính trừ chi phí của khâu chế biến, sàng tuyển, phân loại) từ “sản phẩm khác” về lượng khoáng sản đầu vào chế biến (tính thuế tài nguyên).
Tương tự như vậy, Luật Hải quan sử dụng cụm từ “trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu”, mà không sử dụng cụm từ “giá xuất khẩu” khi tính thuế xuất khẩu. Luật Điện lực sử dụng cụm từ “Giá bán lẻ điện bình quân”[footnoteRef:5] thay cho cụm từ “giá bán điện thương phẩm bình quân”. [5:  Khoản 10 Điều 4, điểm c khoản 6 Điều 46, điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 50, khoản 2 Điều 52 Luật Điện lực năm 2024] 

Từ tình hình nêu trên, để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến khoáng sản, về đổi mới công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, hoàn thiện thể chế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế tài nguyên là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1. Khó khăn, vướng mắc
- Việc áp dụng phương pháp thu thuế chủ yếu theo đầu vào của quá trình khai thác, cùng với thuế suất cố định theo nhóm tài nguyên, chưa tạo được cơ chế phân biệt và khuyến khích rõ ràng giữa tài nguyên nguyên khai và sản phẩm đã qua chế biến. Với phương pháp tính thuế theo đầu vào như hiện hành sẽ có tạo cơ sở pháp lý để quy định việc định hướng khuyến khích khai thác tài nguyên áp dụng công nghệ kỹ thuật cao để chế biến sâu tài nguyên nâng cao giá trị như chu trương khuyến khích tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.
- Việc quy định quy đổi sản lượng và giá tính thuế về khâu khai thác là phức tạp, khó thực hiện, cụ thể:
+ Về sản lượng tài nguyên tính thuế được quy đổi từ sản phẩm sau chế biến về khối lượng của tài nguyên khai thác theo định mức, tỷ lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xác định sản lượng tài nguyên tính thuế phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại tài nguyên, phương pháp khai thác, công nghệ tuyển, chế biến và điều kiện tổ chức sản xuất của từng doanh nghiệp.
+  Trường hợp tài nguyên khai thác ra nhưng không bán ngay mà tiếp tục đưa vào sản xuất, chế biến công nghiệp mới bán ra rất khó xác định giá tính thuế của tài nguyên khai thác do không có giá bán thực tế của tài nguyên khai thác, có trường hợp không có giá bán của tài nguyên khai thác cùng loại trên thị trường trong nước, giá nhập khẩu để làm căn cứ so sánh; đồng thời, cũng khó xác định chi phí chế biến được trừ khi để tính giá tính thuế tài nguyên.
- Khó khăn trong việc điều chỉnh mức thuế suất cụ thể: Luật thuế tài nguyên hiện hành quy định giao UBTVQH quy định mức thuế cụ thể. Trong khi, thuế suất thuế tài nguyên là yếu tố cần thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với chính sách quản lý, điều hành trong từng thời kỳ thì việc thực hiện điều chỉnh mức thuế suất thực hiện thông qua sửa đổi Biểu thuế suất theo trình tự ban hành Nghị quyết của UBTVQH sẽ khó đáp ứng kịp thời. Điều này cũng ảnh hưởng đến tính linh hoạt của chính sách thuế tài nguyên trong việc thực hiện các mục tiêu quản lý, điều tiết khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.
- Bên cạnh đó, nhiều chính sách pháp luật khác có liên quan (địa chất khoáng sản, tài nguyên nước,... ) đã được sửa đổi, bổ sung, dẫn đến một số quy định tại Luật thuế tài nguyên không còn đồng bộ và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình thực hiện, thuế tài nguyên đang bị hiểu trùng lặp với khoản thu tiền cấp quyền: cách tính và thu tiền cấp quyền tương tự cách tính thu thuế tài nguyên, giá tính tiền cấp quyền lại sử dụng giá tính thuế tài nguyên và đều tính trên lượng tài nguyên được phép khai thác; dẫn đến nhiều ý kiến cho rằng 02 khoản thu này là trùng nhau.
3.2. Nguyên nhân
Những tồn tại, hạn chế nói trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể như sau:
a) Về nguyên nhân khách quan
- Do sự thay đổi về bối cảnh kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ khai thác, chế biến tài nguyên và phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh: Công nghệ khai thác, tuyển, chế biến ngày càng đa dạng, làm xuất hiện nhiều sản phẩm, quy trình chế biến và phương thức tiêu thụ mới, trong khi các quy định về căn cứ tính thuế, cơ chế xác định giá tính thuế đối với một số loại tài nguyên, chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tiễn.
- Yêu cầu quản lý nhà nước đối với tài nguyên cũng có nhiều thay đổi theo hướng tăng cường quản lý hoạt động khai thác tài nguyên gắn với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy chế biến sâu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Trong đó, yêu cầu nâng cao tỷ lệ chế biến sâu đối với tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản, ngày càng trở nên cấp thiết nhằm giảm thất thoát tài nguyên trong quá trình khai thác, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của tài nguyên trong nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Sự thay đổi này làm cho chính sách thuế tài nguyên hiện hành, vốn được thiết kế trong bối cảnh trước đây, chưa theo kịp yêu cầu quản lý mới, đặc biệt trong việc định hướng hành vi khai thác gắn với chế biến sâu. Đây là một trong những nguyên nhân khách quan dẫn đến những hạn chế trong thực hiện chính sách thuế tài nguyên hiện nay và đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế cho phù hợp với bối cảnh mới. 
b) Về nguyên nhân chủ quan
- Hoạt động khai thác, sản xuất tài nguyên rất đa dạng nhiều loại hình. Mỗi loại tài nguyên, mỗi dự án khai thác có điều kiện, công nghệ khai thác, quy trình tuyển, chế biến và mô hình sản xuất khác nhau, dẫn đến chi phí, tỷ lệ thu hồi, định mức quy đổi sản phẩm đầu ra về tài nguyên khác thác không đồng nhất. Đặc biệt, đối với các dự án khai thác gắn với chế biến sâu hoặc khai thác khoáng sản đa kim, quy trình sản xuất thường trải qua nhiều công đoạn, tạo ra nhiều sản phẩm và sản phẩm phụ có giá trị khác nhau. Do đó, việc xây dựng quy định và hướng dẫn phương pháp xác định thuế tài nguyên theo hướng bao quát, thống nhất, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng loại hình khai thác là rất khó khăn, dễ phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng và làm giảm tính thống nhất trong thực thi chính sách.
- Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về quản lý tài nguyên nói chung và chính sách thuế tài nguyên nói riêng còn chưa cao; việc trao đổi, chia sẻ thông tin chưa thường xuyên, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thuế.
- Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin, số liệu phục vụ quản lý tài nguyên và quản lý thuế chưa được kết nối, đồng bộ. Dữ liệu về trữ lượng, sản lượng khai thác, chất lượng tài nguyên, giá giao dịch và tình hình tiêu thụ chưa được tích hợp đầy đủ, gây khó khăn cho việc xác định nghĩa vụ thuế và công tác kiểm tra, giám sát. 
- Công tác quản lý tại một số địa phương còn hạn chế; việc theo dõi sản lượng khai thác thực tế, cập nhật biến động giá thị trường, xây dựng bảng giá tính thuế chưa thực sự kịp thời, thống nhất. Mặc dù hệ thống thể chế, chính sách và quy định pháp luật về thuế tài nguyên đã tương đối đầy đủ, song việc tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa thực sự sát sao, chưa quan tâm đúng mức đối với một số loại tài nguyên có nguy cơ thất thoát cao như cát, đá, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng thông thường. Năng lực quản lý, nguồn lực thực hiện và điều kiện tổ chức thực hiện giữa các địa phương còn có sự khác biệt, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách thuế tài nguyên.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Quan điểm, định hướng hoàn thiện Luật thuế tài nguyên
a) Định hướng hoàn thiện Luật thuế tài nguyên theo các yêu cầu sau:
- Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đề ra định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có nội dung: “Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu” và “Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường”.
- Tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu: Bên cạnh một số bộ luật, luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp cần cụ thể, về cơ bản các luật khác, nhất là luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo phát triển chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đưa ra nhiệm vụ: Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, trong đó có nêu nhiệm vụ là: “Hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. …. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản”. 
- Tại Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định một trong các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng là điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến. 
- Tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022) đã đưa ra định hướng hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên, theo đó cần nghiên cứu sửa đổi quy định, giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế theo hướng minh bạch, rõ ràng, đảm bảo chính sách thuế tài nguyên tiếp tục là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên, khuyến khích sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên.
Căn cứ các chủ trương, định hướng nêu trên, cần nghiên cứu sửa đổi quy định giá tính thuế tài nguyên, sản lượng tài nguyên tính thuế, sửa đổi khung thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế tài nguyên theo hướng minh bạch, rõ ràng để góp phần quản lý, bảo vệ tài nguyên.
b) Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực của Luật thuế tài nguyên hiện hành; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định đang còn vướng mắc, không còn phù hợp để kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập phát sinh trong thực tế, góp phần khuyến khích khai thác tài nguyên tiết kiệm, có hiệu quả đi kèm với bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại để chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên, chống thất thu NSNN.
c) Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng thế giới trong khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. 
2. Đề xuất hoàn thiện Luật thuế tài nguyên
Để khắc phục những tồn tại, khó khăn nêu trên, cần sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế BVMT cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, qua đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo tính minh bạch, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cụ thể:
2.1. Làm rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Luật Thuế tài nguyên hiện hành quy định đối tượng chịu thuế gồm 9 nhóm tài nguyên, bao gồm 08 nhóm tài nguyên được định danh cụ thể và 01 nhóm tài nguyên khác. Về cơ bản, Luật chưa quy định về điều tiết mức thuế nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến.
Tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị có nêu “điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến”. 
Luật thuế tài nguyên hiện hành được thiết kế đồng bộ với quy trình quản lý khoáng sản 03 bước tại Luật Khoáng sản năm 2010. Đối với khoáng sản qua chế biến mới bán ra, Luật thuế tài nguyên hiện hành quy định tính thuế theo khoáng sản đầu vào (Sản lượng khoáng sản nguyên khai tính thuế được quy đổi từ sản phẩm sau chế biến (dùng định mức sử dụng tài nguyên để quy đổi); Giá tính thuế là giá bán sản phẩm trừ (–) chi phí của khâu chế biến, sàng tuyển; thuế suất áp dụng 01 mức không chia theo mức độ chế biến khoáng sản). Cơ chế quy đổi cơ học này đã vô tình làm mất đi khả năng nhận diện và bóc tách các nấc thang gia tăng giá trị. Do sắc thuế chỉ “nhìn thấy” quặng thô đầu vào mà đánh đồng toàn bộ hàm lượng công nghệ ở đầu ra. Theo đó, Luật thuế tài nguyên hiện hành khó có thể sử dụng công cụ thuế suất để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến, hiện đại.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Thực hiện chủ trương này, cần nghiên cứu không chỉ đánh thuế đối với khoáng sản nguyên khai mà mở rộng đánh thuế đối với khoáng sản đã qua chế biến (quặng tinh) theo phương pháp đánh thuế khác là dựa trên doanh thu sản phẩm đầu ra thay vì đánh thuế đối với tài nguyên khai thác (đầu vào) như quy định hiện hành. Tuy nhiên, không phải loại khoáng sản nào cũng áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên doanh thu đầu ra và chỉ nên lựa chọn những loại khoáng sản nào có đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến làm gia tăng giá trị của khoáng sản lên cao. 
Trên cơ sở đánh giá các yếu tố về phù hợp chủ trương, định hướng của Đảng và đặc tính kỹ thuật của khoáng sản kim loại, việc lựa chọn nhóm khoáng sản kim loại là đối tượng để áp dụng thay đổi phương pháp đánh thuế dựa trên đầu ra là thích hợp, vì:
(1) Phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến khoáng sản tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, thay vì dàn dải áp dụng đối với toàn bộ tài nguyên thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật hiện nay. 
(2) Về vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, khoáng sản kim loại không chỉ đơn thuần là vật liệu xây dựng thông thường như cát, đá, sỏi, mà là nguồn nguyên liệu đầu vào cốt lõi, không thể thay thế cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo then chốt và các ngành công nghiệp công nghệ cao (như sản xuất bán dẫn, xe điện, năng lượng tái tạo). Việc chế biến sâu nhóm này tạo ra biên độ gia tăng giá trị thặng dư vượt trội, đóng vai trò quyết định trong việc dịch chuyển vị thế của nền kinh tế Việt Nam lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 
(3) Về đặc thù kinh tế - kỹ thuật của ngành, hoạt động thăm dò, khai thác và đặc biệt là luyện kim, chế biến sâu khoáng sản kim loại đòi hỏi suất vốn đầu tư rất lớn với chu kỳ thu hồi vốn dài, đi kèm rủi ro vận hành và yêu cầu công nghệ phức tạp hơn gấp nhiều lần so với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Do đó, cần có chính sách thuế mang tính kiến tạo, sử dụng đòn bẩy thuế suất để hỗ trợ, chia sẻ rủi ro, doanh nghiệp sẽ có đủ động lực và tiềm lực để từ bỏ phương thức khai thác thô rủi ro thấp nhưng gây lãng phí tài nguyên.
(4) Về tầm ảnh hưởng đối với an ninh chiến lược quốc gia, các sản phẩm kim loại, hợp kim sau chế biến sâu là nền tảng vững chắc để tự chủ sản xuất quốc phòng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và độc lập công nghệ của đất nước. Do đó, việc khu biệt chính sách thuế tài nguyên lũy thoái theo mức độ chế biến đối với khoáng sản kim loại chính là giải pháp then chốt để tập trung nguồn lực quốc gia, chuyển hóa tài nguyên thiên nhiên thành nội lực kỹ thuật bền vững; cùng với các giải pháp hành chính, kinh tế khác ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác, xuất bán khoáng sản thô.
Từ phân tích trên, cần sửa sửa đổi, hoàn thiện quy định tại Điều 4 Luật thuế tài nguyên về căn cứ tính thuế, theo hướng quy định căn cứ tính thuế riêng đối với tài nguyên khai thác là khoáng sản kim loại.
2.2. Nghiên cứu phương pháp đánh thuế đối với khoáng sản kim loại
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Như đánh giá tại điểm 2.1 nêu trên, phương pháp đánh thuế tài nguyên hiện hành khó có thể cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW về sử dụng công cụ thuế suất để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến, hiện đại. Theo đó, cần quy định phương pháp đánh thuế riêng đối với khoáng sản kim loại.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để tháo gỡ hạn chế này, cần nghiên cứu chuyển đổi sang phương pháp tính thuế đối với khoáng sản kim loại dựa trên doanh thu bán sản phẩm đầu ra (doanh thu của từng loại khoáng sản thương phẩm thuộc đối tượng chịu thuế) kết hợp với biểu thuế suất lũy tiến, lũy thoái theo cấp độ chế biến, cụ thể là: Doanh thu bán từng sản phẩm  x  Thuế suất lũy thoái theo mức độ chế biến. 
Việc thay đổi phương pháp luận tính thuế theo doanh thu đầu ra cho phép hệ thống quản lý thuế nhận diện rõ ràng, minh bạch từng loại sản phẩm và phân định chính xác các cấp độ chế biến sâu trong chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, Nhà nước sẽ có đủ dư địa và không gian chính sách để hiện thực hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW thông qua việc sử dụng công cụ thuế suất làm đòn bẩy kinh tế: sản phẩm khoáng sản càng được ứng dụng công nghệ cao để chế biến sâu, tinh khiết thì thuế suất áp dụng càng thấp.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo động lực kinh tế, việc đổi mới phương pháp tính thuế dựa trên doanh thu đầu ra còn loại bỏ hoàn toàn các thủ tục quy đổi phức tạp, vốn thường tạo ra những cách hiểu khác nhau về việc xác định sản lượng thô và tỷ lệ tổn thất hàm lượng sau chế biến. Đặc biệt, đối với quặng đa kim phức tạp chứa nhiều thành phần kim loại và khoáng sản đi kèm, việc thu thuế dựa trên doanh thu thương phẩm đầu ra của từng chất sẽ giúp cơ quan quản lý định lượng chính xác giá trị thực tế của từng loại tài nguyên được thu hồi. Quy định này vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại, vừa tạo sự minh bạch, giảm chi phí tuân thủ pháp luật và loại bỏ rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp đầu tư bài bản.
Việc thay đổi phương pháp tính thuế đầu ra cũng sẽ xử lý được những vướng mắc thời gian qua trong việc xác định sản lượng tính thuế và hàm lượng của từng loại khoáng sản sau khi quy đổi từ sản phẩm sau chế biến về tài nguyên trước khi chế biến, cũng như xác định giá tính thuế tài nguyên đối với từng loại khoáng sản có trong quặng đa kim.
Việc quy định cách xác định doanh thu tính thuế nhằm đồng bộ, đảm bảo cho phương pháp tính thuế tài nguyên dựa trên doanh thu đầu ra và biểu thuế suất lũy tiến vận hành một cách khả thi, minh bạch.
2.3. Rà soát, hoàn thiện quy định về thuế suất
a) Kết quả rà soát, đánh giá
Khoản 3 Điều 7 Luật thuế tài nguyên quy định giao UBTVQH quy định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên chịu thuế đảm bảo 03 nguyên tắc: (i) Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định; (ii) Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên; (iii) Góp phần đảm bảo nguồn thu NSNN và bình ổn thị trường.
- Như đánh giá vướng mắc, tồn tại tại điểm 2, điểm 3 Mục I nêu trên, quy định giao UBTVQH quy định mức thuế cụ thể không còn phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW và sẽ khó đáp ứng kịp thời điều chỉnh để phù hợp với chính sách quản lý, điều hành trong từng thời kỳ, ảnh hưởng đến tính linh hoạt của chính sách thuế tài nguyên trong việc thực hiện các mục tiêu quản lý, điều tiết khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.
- Về nguyên tắc “bình ổn thị trường”: thuế tài nguyên thu trên lượng tài nguyên khai thác, thuế được tính vào chi phí giá thành của sản phẩm tài nguyên; tài nguyên không phải là loại hàng hoá thiết yếu. Do đó, thuế tài nguyên không phải là công cụ để điều tiết giá cả hàng hoá, để bình ổn thị trường.
- Chưa có quy định về nguyên tắc để quy định mức thuế suất khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến, hiện đại.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thuế suất nêu trên, cần nghiên cứu sửa đổi như sau:
- Sửa đổi thẩm quyền quy định mức thuế suất cụ thể: Để đảm bảo chủ trương phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 66-NQ/TW, cần nghiên cứu sửa lại khoản 3 Điều 7 Luật thuế tài nguyên theo hướng giao Chính phủ (thay cho UBTVQH) quy định mức thuế suất cụ thể trong Khung mức thuế suất do Quốc hội quy định. Đồng thời, bỏ cụm từ “và bình ổn thị trường”, do thuế tài nguyên không phải là công cụ để điều tiết giá cả hàng hoá, để bình ổn thị trường. 
- Nghiên cứu bổ sung nội dung “Thuế suất cụ thể đối với khoáng sản kim loại được quy định theo mức độ chế biến khoáng sản” nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng “điều chỉnh thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để khai thác, chế biến” tại Nghị quyết số 10-NQ/TW và để đồng bộ với nội dung đề xuất bổ sung phương pháp tính thuế theo doanh thu đối với khoảng sản kim loại nêu trên, từ đó làm cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết mức thuế suất ưu đãi đối với khoáng sản kim loại chế biến sâu.
 Mức thuế xác định theo mức độ chế biến: (i) Mức thuế suất cao nhất (áp dụng mức thuế hiện hành) áp dụng đối với khoáng sản nguyên khai (quặng thô) được khai thác và đem bán ngay; (ii) Mức thuế suất thấp hơn áp dụng đối với quặng tinh chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu (quặng tinh được tạo ra từ quặng thô đưa vào chế biến); (iii) Mức thuế suất thấp hơn 02 trường hợp trên áp dụng đối với quặng tinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu.
2.4. Rà soát, chỉnh sửa về mặt kỹ thuật và các nội dung khác
(1) Về quy định nước thiên nhiên
a) Kết quả rà soát, đánh giá: Tại khoản 5 Điều 5 Luật thuế tài nguyên quy định: “Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.”
Qua rà soát, tại khoản 7 Điều 2 Luật thuế tài nguyên (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Luật số 71/2014/QH13) quy định đối tượng chịu thuế “Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp”. Đồng thời, tại Mục VII Biểu khung tính thuế tài nguyên tại Điều 7 Luật thuế tài nguyên quy định khung thuế suất thuế tài nguyên gồm: (i) Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp; (ii) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện; và (iii) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh (gồm nước mặt, nước dưới đất), không quy định về nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp. 
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung: Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thì đề nghị sửa lại khoản 5 Điều 5 Luật thuế tài nguyên như sau: “Đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp sản xuất, kinh doanh (trừ nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện quy định tại khoản 4 Điều này) thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định bằng mét khối (m³) hoặc lít (l) theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.”
(2) Về quy định khoán sản lượng
a) Kết quả rà soát, đánh giá:
Tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế tài nguyên quy định: “Đối với tài nguyên được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượng tài nguyên khai thác dự kiến trong một năm có giá trị dưới 200.000.000 đồng thì thực hiện khoán sản lượng tài nguyên khai thác theo mùa vụ hoặc định kỳ để tính thuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan có liên quan ở địa phương xác định sản lượng tài nguyên khai thác được khoán để tính thuế.”
Theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản, tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện khai thác khoáng sản khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc chấp thuận cho phép khai thác; để được cấp giấy phép hoặc chấp thuận của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác khoáng sản thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về năng lực, tài chính theo quy định. 
Theo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật thuế tài nguyên (của Cục Thuế cung cấp): Theo pháp luật về địa chất và khoáng sản thì việc cấp phép khai thác khoáng sản có trữ lượng ít, nhỏ lẻ, phân tán vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản. Một số cơ quan quản lý thuế tại địa phương (Thuế các tỉnh: Lào Cai, Quảng Trị) phản ánh trên thực tế, trường hợp khai thác tài nguyên thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên hầu hết là khai thác tự phát, nằm ở các vùng sâu, vùng xa và không có giấy phép khai thác, việc quản lý và xác định sản lượng tài nguyên đối với các trường hợp này là rất khó khăn. Theo đó, quy định khoán thu thuế tài nguyên không đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực hiện, đồng thời dễ tạo điều kiện để hợp thức hóa các nguồn tài nguyên khai thác trái phép.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung: Đề nghị bỏ quy định về khoán sản lượng tài nguyên khai thác tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế tài nguyên đảm bảo phù hợp với công tác quản lý khai thác khoáng sản và quản lý thu thuế trên thực tế.
(3) Về giá tính thuế tài nguyên 
a) Kết quả rà soát, đánh giá
- Về giá tính thuế của nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện: Tại điểm a khoản 3 Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là “giá bán điện thương phẩm bình quân”.
Quy định nêu trên chưa phù hợp với Luật Điện lực, cụ thể: Theo quy định tại khoản 10 Điều 4, khoản 6 Điều 46, khoản 1 và khoản 3 Điều 50, khoản 2 Điều 52 Luật Điện lực năm 2024 đã sử dụng cụm từ “Giá bán lẻ điện bình quân” thay cho cụm từ “giá bán điện thương phẩm bình quân”. 
- Về giá tính thuế của tài nguyên xuất khẩu: Tại điểm c khoản 3 Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là “giá xuất khẩu” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về hải quan hiện hành: Theo quy định tại Luật Hải quan thì thuế xuất khẩu tính theo “trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu”, không sử dụng cụm từ “giá xuất khẩu”. Luật Hải quan quy định trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nếu không quy định rõ giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên xuất khẩu là trị giá hải quan không bao gồm thuế xuất khẩu sẽ có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau khi xác định trị giá hải quan (đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế xuất khẩu), không đảm bảo thống nhất trong thực hiện.
 - Tại khoản 4 Điều 6 Luật thuế tài nguyên quy định UBND cấp tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán (trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện – Bộ Tài chính quy định giá tính thuế).
Thực tế, phát sinh các trường hợp mua bán giữa 02 bên có quan hệ liên kết với giá bán tài nguyên là giá nội bộ, thường không phản ánh chính xác giá giao dịch thực tế của hàng hóa trên thị trường. Do đó, cần quy định giá tính thuế tối thiểu không thấp hơn giá của UBND cấp tỉnh ban hành để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên.
Hiện hành, UBND các tỉnh, thành phố đều đã ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn. Do đó, cần thiết sửa đổi khoản 4 Điều 6 Luật thuế tài nguyên để đảm bảo cơ sở pháp lý cho UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên theo hướng mở rộng, bao quát các tài nguyên phát sinh trên địa bàn, thay vì giới hạn chỉ ban hành giá đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán như quy định hiện hành.
b) Định hướng sửa đổi, bổ sung
- Cần nghiên cứu sửa đổi quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều 6 Luật thuế tài nguyên để thống nhất và phù hợp với pháp luật chuyên ngành về hải quan và pháp luật chuyên ngành về điện lực.
- Sửa đổi khoản 4 Điều 6 theo hướng UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể giá tính thuế đối với đối tượng chịu thuế nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên theo hướng mở rộng, bao quát các tài nguyên phát sinh trên địa bàn, thay vì giới hạn chỉ ban hành giá đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán như quy định hiện hành.
Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật thuế tài nguyên./.
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